
Phụ lục 02
 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐĂK CẤM
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

ST
T Tên dự án

Chủ đầu tư/
Đầu mối giao

kế hoạch

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về
trước kéo dài sang năm 2025) Đã giải ngân đến 25/11/2025 Đề nghị điều chuyển, nộp trả tại Báo cáo 223/BC-UBND ngày

10/10/2025

Kế hoạch
năm 2025

còn lại
Ghi chú

Tổng
vốn

Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024 về

trước được phép kéo dài sang
năm 2025

Tổng
vốn

Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm
2024 về trước được

phép kéo dài sang năm
2025 Tổn

g
vốn

Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024 về

trước được phép kéo dài sang
năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:
Tổn

g
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao

gồm: NSTW
NSĐP bao

gồm: NSTW
NSĐP bao

gồm: NSTW
NSĐP bao

gồm: NSTW
NSĐP bao

gồm: NSTW
NSĐP bao

gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH

I CTMTQG XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI 947,6 922,0 922,0 0,0 0,0 25,6 25,6 0,0 0,0 907,6 907,6 907,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 14,4 14,4 0,0 0,0 25,6 25,6 0,0 0,0 0,0

1
Đường Giao Thông nội thôn
4, xã Đăk Cấm, thành phố
KonTum

UBND xã Đăk
Cấm (cũ)

589,1 563,5 563,5 25,6 25,6 558,0 558,0 558,0 0 31,1 5,5 5,5 25,6 25,6 0,0

Đã quyết
toán dự
án hoàn
thành

2
Đường thôn 9 Đoạn từ hộ ông
Lê Minh Nhơn đến hộ ông
Dương Văn Đinh

164,9 164,9 164,9 0 161,9 161,9 161,9 0 3,0 3,0 3,0 0,0

3 Cuối đường nhựa thôn 9 đến
giáp đất Đăk Blà 150,6 150,6 150,6 0 147,3 147,3 147,3 0 3,3 3,3 3,3 0,0

4 Đoạn từ nhà ông Võ Văn
Thuận đến nhà bà Trần Thị
Kiều Thu

43,0 43 43 0 40,3 40,3 40,3 0 2,7 2,7 2,7 0,0

II

CTMTQG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

338,6 324,0 309,0 0,0 15,0 14,6 14,6 0,0 0,0 289,2 289,2 289,2 - - - - - - 49,4 34,8 19,8 0,0 15,0 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

UBND phường
Ngô Mây (cũ)

339 324 309 - 15,0 14,6 14,6 - - 289,2 289,2 289,2 - - - - - - 49,4 34,8 19,8 - 15,0 14,6 14,6 - - 0,000

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở
hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

339 324 309 - 15 15 15 - - 289,2 289,2 289,2 - - - - - - 49 35 20 - 15 15 15 - - 0,000

1

Đường bê tông thôn Pleitrum -
Đăkchoăh (Đoạn 1: Từ nhà bà
Y Brêng đến cống hiện trạng.
Đoạn 2: Từ nhà ông A Nhuch
đến nghĩa địa cũ. Đoạn 3:
Đường nội đồng còn lại).

339 324 309 15 14,6 14,6 289,2 289,2 289,2 - 49 35 20 - 15 15 15 - - 0,000

Đã
quyết

toán dự
án hoàn
thành

III CTMTQG GIẢM NGHÈO
BỀN VỮNG
Không có
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